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      Ninh Bình, ngày      tháng     năm 2025 

 

ĐIỀU LỆ 
Giải Vovinam tỉnh Ninh Bình năm 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2025, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh 

Bình ban hành Điều lệ Giải Vovinam tỉnh Ninh Bình năm 2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 30/01/2024 của Bộ Chính trị về 

phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 

15/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể 

thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại”. 

- Động viên, khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu thể thao, nhằm 

đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất cho Nhân dân, góp 

phần xây dựng đời sống văn hoá, thể thao lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 

- Tạo nguồn tuyển chọn nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo vận động 

viên của tỉnh. 

2. Yêu cầu: Tổ chức giải an toàn, khoa học, thiết thực và hiệu quả. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM DỰ   

1. Đơn vị tham gia: Các sở, ban, ngành; các xã, phường; Các cơ quan, doanh 

nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh được cử một đoàn vận động viên (VĐV) tham 

gia giải gồm trưởng đoàn, cán bộ chuyên môn, huấn luyện viên, săn sóc viên và 

các VĐV tham gia thi đấu. 

2. Vận động viên: 

- VĐV là công dân Việt Nam hiện sinh sống và làm việc tại tỉnh Ninh Bình, 

căn cứ vào thường trú (dữ liệu quốc gia về dân cư) và nơi đóng Bảo hiểm xã hội: 

+ Trường hợp đang làm việc tại tỉnh Ninh Bình phải có đóng bảo hiểm xã 

hội, Bảo hiểm y tế tại tỉnh. 

+ Trường hợp có thường trú nhưng đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế ở các 

tỉnh, thành phố khác không được tham gia giải. 

+ Trường hợp mới chuyển đến phải trước tháng 11 năm 2024. 

- VĐV phải có đủ sức khỏe tham gia thi đấu. Các đơn vị tự tổ chức khám, 

kiểm tra sức khỏe các thành viên đoàn mình tại các cơ sở y tế có thẩm quyền và 

tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của VĐV đơn vị mình. 



2 

 

- VĐV đang hưởng chế độ tập luyện tại các đơn vị chuyên môn phụ trách 

đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp, đạt giải tại 

các giải học sinh, sinh viên toàn quốc do các liên đoàn thể thao quốc gia và tổng 

cục TDTT tổ chức và VĐV đạt đẳng cấp I, kiện tướng các môn võ được công 

nhận từ năm 2021 đến nay không được tham gia thi đấu. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1. Thời gian:  

- Khai mạc: 08h00 ngày 22/11/2025. 

- Dự kiến thi đấu: Từ ngày 21 đến ngày 23/11/2025 (tùy theo số lượng VĐV 

tham gia, Ban Tổ chức sẽ có thông báo cụ thể). 

- Họp kỹ thuật, bốc thăm: 14h30 ngày 17/11/2025, tại Nhà thi đấu Trần Quốc 

Toản, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. 

2. Địa điểm thi đấu: Tại Nhà thi đấu Trần Quốc Toản, phường Nam Định, tỉnh 

Ninh Bình. 

IV. NỘI DUNG THI ĐẤU 

1. Lứa tuổi 1: 15 bộ huy chương. 

Từ 10 tuổi đến 15 tuổi (Sinh năm 2010 - 2015)  

a. Thi quyền gồm 04 bộ huy chương: 

- Đơn luyện Nữ: 

+ Thập tự quyền 

- Đơn luyện Nam: 

+ Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp 

- Đồng đội  

+ Nữ: Long hổ quyền (3 vđv) 

+ Nam: Thập tự quyền (5vđv) 

b. Thi đấu đối kháng gồm 10 bộ huy chương (05 nam - 05 nữ): 

- Nam 5 hạng cân: dưới 45kg (trên 39kg), 48kg, 51kg, 54kg, trên 54kg 

(không quá 60kg). 

- Nữ 5 hạng cân: dưới 42kg (trên 36), 45kg, 48kg, 51kg, trên 51kg (không 

quá 57kg). 

c. Thi đấu võ nhạc gồm 1 bộ huy chương: 

- Bài võ nhạc số 1: 10 VĐV cả nam nữ. 

2. Lứa tuổi 2: 15 bộ huy chương 

Từ 16 tuổi đến 35 tuổi (sinh từ năm 2009 đến 1990)  

a. Thi quyền gồm 5 bộ huy chương: 

- Đơn luyện Nữ: 

+ Long hổ quyền - Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp; 

- Đơn luyện Nam: 

+ Tứ trụ quyền - Ngũ môn quyền;  
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- Đa luyện: 

+ Đa luyện vũ khí nam (04vđv)/ Đa luyện tay không nữ (04 vđv);  

- Tự vệ nữ (02 vđv). 

Lưu ý: Trong phần thi các VĐV biểu diễn mang tính hề, hài sẽ không được 

chấm điểm. 

b. Thi đấu đối kháng gồm 10 bộ huy chương (05 nam - 05 nữ): 

- Nam 5 hạng cân: dưới 51kg (trên 45kg), 54kg, 57kg, 60kg, trên 60 (không 

quá 68 kg). 

- Nữ 6 hạng cân: dưới 45kg (trên 39), 48kg, 51kg, 54kg, trên 54kg (không 

quá 60kg). 

c. Thi đấu võ nhạc gồm 01 bộ huy chương: Bài võ nhạc tự do gồm 10 VĐV 

cả nam lẫn nữ (mọi lứa tuổi), thi đấu trên nền nhạc dân tộc tự chọn. 

3. Quy định chung: 

Mỗi nội dung thi đấu phải có ít nhất 04 vận động viên (04 đội) từ 04 đơn vị 

đăng ký tham dự, Ban tổ chức (BTC) mới tổ chức thi đấu nội dung đó (chỉ tính 

sau khi các VĐV hội đủ các điều kiện thi đấu: hồ sơ, cân nặng, …). 

V. LUẬT THI ĐẤU  

1. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Vovinam sửa đổi, bổ sung do Tổng 

cục Thể dục thể thao ban hành theo Quyết định số 304/QĐ-TCTDTT ngày 

23/3/2018. 

2. Quy định chung: 

- Các đơn vị phải mua bảo hiểm thân thể cho VĐV trong thời gian thi đấu và 

trình BTC giải khi kiểm tra hồ sơ, VĐV nào chưa mua bảo hiểm tại địa phương sẽ 

phải mua tại nơi thi đấu. Nếu VĐV nào không có sẽ không được thi đấu. 

- Các đơn vị không tham dự thi quyền sẽ không được xếp hạng toàn đoàn. 

- Các huấn luyện viên, săn sóc viên có tên trong danh sách đăng ký của các 

đoàn mới được xuống sân làm nhiệm vụ và chỉ được quyền chỉ đạo đoàn đó. 

- Các vận động viên không tham gia thi đấu (gọi tắt là “bỏ cuộc”) trước khi 

bắt đấu trận thi đấu đối kháng phải có lý do chính đáng trình BTC xem xét, nếu 

bỏ cuộc vì lý do sức khỏe thì phải có ý kiến bằng văn bản (theo mẫu của BTC) 

của Trọng tài y tế hoặc Giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền tại địa 

phương đang diễn ra giải. 

- Mỗi đơn vị được đăng ký 01 vận động viên cho mỗi hạng cân thi đấu đối 

kháng và 02 bài thi cho mỗi thể loại thi quyền. 

- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký 01 hạng cân thi đấu đối kháng và 02 bài thi 

cho mỗi thể loại thi quyền. 

2.1. Với thi đấu đối kháng:  

- Tranh giải cá nhân nam, nữ; thi đấu loại trực tiếp một lần thua.  

- Vận động viên thi đấu 03 hiệp, mỗi hiệp 01 phút, nghỉ giữa các hiệp 45s. 
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- Các vận động viên đăng ký ở hạng cân nào thì bốc thăm, xếp lịch ở hạng cân 

đó. Ban tổ chức sẽ bố trí cân vào ngày kiểm tra hồ sơ để các vận động viên cân thử, 

điều chỉnh danh sách đăng ký chính thức vào lúc 09h00 ngày 17/11/2025. Trong buổi 

họp chuyên môn, bốc thăm, xếp lịch thi đấu không được thay đổi đăng ký. 

+ Trước 60 phút mỗi buổi thi đấu đấu tiên trong ngày các vận động viên tham 

gia thi đấu trong ngày đó sẽ cân chính thức, những vận động viên thừa cân sẽ bị 

loại, vận động viên còn lại thắng kỹ thuật. 

2.2. Với thi đấu võ nhạc:  

- Bài quy định (Bài võ nhạc số 1) và 1 bài võ nhạc tự do. Không quy định lứa tuổi. 

- Kết quả bài thi được đánh giá bằng tổng số điểm của 3/5 trọng tài giám 

định (bỏ điểm cao nhất và thấp nhất). 

2.3. Cách xếp hạng: Xếp hạng theo thứ tự từ điểm cao đến điểm thấp cho 

từng bài thi. Nếu có 02 hay nhiều vận động viên, tập thể bằng điểm nhau thì xét 

vận động viên, tập thể nào có số trọng tài chấm điểm cao hơn sẽ được xếp thứ 

hạng trên. Nếu vẫn bằng nhau thì xếp đồng hạng (đối với đồng số điểm đạt huy 

chương đồng). Riêng trường hợp đồng số điểm đạt huy chương vàng, huy chương 

bạc, các vận động viên, tập thể sẽ tiếp tục thi lại nội dung đó để xác định thứ hạng. 

2.4. Trang phục: 

- Trang phục thi đấu của VĐV: Võ phục đúng quy cách (không in/thêu cờ, 

chữ Việt Nam và các loại cờ, logo ngoài quy định trên võ phục), lứa tuổi 1 thắt 

Lam đai, lứa tuổi 2 thắt đai vàng trơn, bảo hộ tay chân, bảo vệ hạ bộ, bảo hộ răng, 

băng tay, binh khí, ... của vận động viên, các đơn vị tự trang bị theo đúng quy định 

chuyên môn Vovinam; tóc sạch gọn, móng tay - chân cắt ngắn, không mang trang 

sức khi thi đấu. Nội dung võ nhạc số 1 và Võ nhạc tự do có thể đi giày thẻ thao 

trắng, trang điểm và có các phụ kiện tạo điểm nhấn nâng cao tính thẩm mĩ. 

- Trang phục chỉ đạo thi đấu của HLV và Săn sóc viên: Áo thun thể thao 

(không in thêu cờ, chữ Việt Nam), quần dài thể thao (chiều dài ngang mắt cá 

chân), giày thể thao. 

- Trang phục tham dự các cuộc họp do BTC giải triệu tập của Lãnh đội, HLV: 

Trang phục lịch sự (quần dài có chiều dài ngang mắt cá chân), đi giày hoặc dép 

có quai hậu, không được mang dép lê. 

- Các VĐV lên nhận giải thưởng phải mặc võ phục hoặc đồng phục thể thao 

của đơn vị khi nhận giải thưởng, Ban tổ chức sẽ không công nhận thành tích đạt 

được nếu nội dung đó không có VĐV nhận giải. 

VI. KINH PHÍ 

- Sở Văn hóa và Thể thao chi tổ chức phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp TDTT 

và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

- Các đơn vị tham gia tự túc kinh phí tham gia của đơn vị mình (ăn, nghỉ, tập 

luyện, thi đấu, di chuyển … ) 
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VII. KHEN THƯỞNG, KHIẾU NẠI, KỶ LUẬT 

1. Khen thưởng 

- BTC tặng:  

+ Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải. 

+ Huy chương vàng, bạc, đồng; giải thưởng (nếu có) cho các vận động viên 

đạt thành tích nhất, nhì, ba ở các nội dung thi đấu; riêng nội dung thi đấu đối 

kháng trao đồng hạng ba. 

+ Cờ toàn đoàn cho các đoàn đạt thành tích nhất, nhì, ba chung cuộc (tính 

theo huy chương) và giấy chứng nhận thành tích cho các vận động viên. 

2. Khiếu nại: 

- Chỉ có trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại (bằng văn bản) với Ban Tổ 

chức khi phát hiện vi phạm.  

- Các khiếu nại về chuyên môn do tổng trọng tài phối hợp với tổ trọng tài 

xem xét, xử lý, giải quyết ngay để đảm bảo tiến độ các trận đấu theo đúng lịch thi 

đấu. Khiếu nại về chuyên môn sau khi trận đấu kết thúc không có giá trị. 

- Các khiếu nại về nhân sự không được xem xét sau khi kết thúc thi đấu vòng 

I nội dung đối kháng. 

3. Kỷ luật 

- Những thành viên vi phạm các quy định của Ban tổ chức, luật thi đấu, điều 

lệ giải sẽ tùy theo mức độ, bị xử lý theo các hình thức kỷ luật hiện hành. 

- Các đơn vị, cá nhân gian lận về đối tượng, hồ sơ đăng ký, điều lệ giải, vi 

phạm các quy định của Luật thi đấu và Ban tổ chức như: không tham dự họp lãnh 

đội - bốc thăm, không lên nhận giải thưởng, không thi đấu, không tham dự lễ khai 

mạc mà không có lý do chính đáng hoặc có những hành vi phản thể thao, sẽ bị xử 

lý kỷ luật bằng các hình thức sau: 

+ Tùy theo mức độ vi phạm, VĐV sẽ bị xử lý từ khiển trách đến cấm thi đấu 

01 năm trở lên. Chỉ đạo viên và huấn luyện viên có liên quan trực tiếp đến các 

trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý từ khiển trách đến truất quyền chỉ đạo, cấm hoạt 

động liên quan đến Vovinam trong thời hạn 01 năm trở lên; 

+ Truất quyền thi đấu các cá nhân hoặc đơn vị có liên quan; 

+ Không công nhận thành tích của cá nhân hoặc đơn vị vi phạm; 

- Đơn vị không tuân thủ việc đăng ký thi đấu sẽ bị hủy toàn bộ danh sách 

đăng ký thi đấu. 

- Các hình thức xử lý vi phạm, Ban Tổ chức sẽ có văn bản thông báo đến các 

cơ quan liên quan để xem xét sử lý. Tùy theo mức độ có thể áp dụng các quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. 

VIII. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

- Đăng ký chính thức gửi về gửi về Sở Văn hóa và Thể thao trước 17giờ 00, 

ngày 15/11/2025. 
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- Trưởng đoàn có trách nhiệm liên hệ với BTC để nhận Link (Qr code) đăng 

ký online. Các đơn vị tự chịu trách nhiệm cập nhật danh sách VĐV của đơn vị 

mình trước 17giờ 00, ngày 15/11/2025. 

- Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ phải gửi về đúng hạn, đủ thành phần. Sau hạn nêu 

trên không bổ sung, thay đổi vận động viên. 

1. Hồ sơ đăng ký gồm: 

1.1. Danh sách Trưởng đoàn, huấn luyện viên, VĐV, săn sóc viên và cam 

kết tự chịu trách nhiệm về sức khoẻ của các VĐV do Thủ trưởng đơn vị ký tên và 

đóng dấu xác nhận. (ghi đầy đủ thông tin theo mẫu kèm theo Điều lệ).  

1.2. Hồ sơ VĐV: Mỗi VĐV nộp Bản photo CCCD, giấy chứng nhận đã mua 

bảo hiểm tai nạn cho VĐV, thẻ bảo hiểm Y tế (hoặc bản in VNeID/VssID) và 02 

ảnh 4x6 chụp năm 2025 có ghi họ tên, năm sinh, đơn vị mặt sau.  

2. Hồ sơ thi đấu: 

- Danh sách đoàn chính thức tham gia giải.  

- Căn cước công dân và thẻ bảo hiểm Y tế, giấy chứng nhận đã mua bảo hiểm 

tai nạn bản gốc của các VĐV (VNeID hoặc VssID). VĐV phải xuất trình các giấy 

tờ nêu trên để chứng minh tính hợp lệ của nhân sự ngay khi có yêu cầu của Ban 

Tổ chức. 

IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Chỉ BTC mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Khi có sửa đổi, bổ sung 

sẽ thông báo cụ thể tới tất cả các đơn vị liên quan. 

BTC giao đ/c Đỗ Ngọc Khang, chuyên viên Phòng Thể dục, Thể thao, Sở 

Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, SĐT: 0942036283 là đầu mối liên hệ để 

thực hiện các nội dung liên quan./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh;             (để  

- Đ/c Giám đốc Sở;    báo cáo) 

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học 

trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 

- Phòng VHXH; Trung tâm VHTTTT 

 các xã, phường; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc sở; 

- Lưu: VT, PTDTT.                                                        

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tân Anh 
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TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Ninh Bình, ngày      tháng     năm 2025 

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Giải Vovinam tỉnh Ninh Bình năm 2025 

 

 Trưởng đoàn:...............................................................ĐT:.......................... 

 Phó đoàn:.....................................................................ĐT:.......................... 

Huấn luyện viên:..........................................................ĐT:.......................... 

 Bác sỹ, săn sóc viên:..................................................................................... 

 I. Thi quyền: 

TT Họ tên 
Năm 

sinh 
Tên bài thi 

Lửa tuổi 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

  

 II. Thi đấu đối kháng: 

TT Họ tên 
Năm 

sinh 
Giới tính Hạng cân Lửa tuổi 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 ................, ngày        tháng       năm 2025 

Lãnh đạo đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

Giải Vovinam tỉnh Ninh Bình năm 2025 

 

Kính gửi: Ban tổ chức giải Vovinam tỉnh Ninh Bình năm 2025 

Tên tôi là: ……………………………………………………… 

Năm sinh: ……………… Tại: ………………………………… 

Trình độ văn hóa:………………………………………………. 

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………. 

Số điện thoại:…………………………………………………… 

Thành viên thuộc đoàn:………………………………………… 

Nội dung thi đấu đăng ký:……………………………………… 

 …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

Kính xin Ban tổ chức giải cho tôi được tham gia vào giải đấu. 

Tôi xin cam kết chấp hành các quy định của Điều lệ giải. 

Chịu mọi trách nhiệm về vấn đề đi lại, sinh hoạt, an toàn khi giải đấu diễn ra. 

Tôi xin chân thành cảm ơn!  

 

Xác nhận của phụ huynh 

(đối với lứa tuổi học sinh) 
 

 

 

 

 

……….., ngày……tháng…… năm 2025 

                               Người viết đơn 
 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 4x6 
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